
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /QĐ-UBND 

 

Thạch Thành, ngày       tháng 3 năm 2024 

      
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển lao động  hợp đồng làm giáo viên 

Theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THÀNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về 

hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao số lượng lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ 

kinh phí trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh năm 2024 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 106/SNV-CCVC ngày 11/01/2024 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập theo Nghị định số 111/2022/ NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện 

Thạch Thành về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm 2024; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo 

viên năm 2024 tại Báo cáo số 65/BC-HĐXT ngày 18/3/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên 

theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP đối với 71 người, trong đó: 

- Giáo viên Văn hóa Tiểu học: 13 người; 

- Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học: 04 người; 

- Giáo viên Tin học Tiểu học: 04 người; 

- Giáo viên Ngữ văn THCS: 16 người; 

- Giáo viên Toán THCS: 09 người; 

- Giáo viên Vật lý THCS: 02 người; 

- Giáo viên Hóa học THCS: 02 người; 

- Giáo viên Lịch sử THCS: 08 người; 

- Giáo viên Địa lý THCS: 04 người; 

- Giáo viên Giáo dục công dân THCS: 02 người; 

- Giáo viên Âm nhạc THCS: 01 người; 

- Giáo viên Thể dục THCS: 02 người; 
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- Giáo viên Tiếng Anh THCS: 04 người. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định phân công công tác và 

hướng dẫn Hiệu trưởng các trường ký hợp đồng làm việc đối với người trúng 

tuyển lao động theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Giao Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và trung 

học cơ sở căn cứ Quyết định phân công công tác của Chủ tịch UBND huyện 

thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển lao động hợp 

đồng và thực hiện việc quản lý, sử dụng người lao động theo quy định hiện hành 

của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, HĐXT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Hưng 
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DANH SÁCH  
TRÚNG TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN NĂM 2024 THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành) 

TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn 
Vị trí trúng tuyển lao động hợp 

đồng làm giáo viên 
Ghi chú 

1 Đinh Thị Tâm 3/8/1990 Cử nhân Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

2 Phạm Thị Ngoan 18/8/1967 Đại học Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

3 Đặng Hải Yến 12/12/1994 Cử nhân Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

4 Lê Thị Thường 18/4/1966 Đại học Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

5 Nguyễn Thị Tình 14/9/1985 Cử nhân Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

6 Phạm Thị Điệp 15/10/1967 Đại học SP Giáo dục Tiểu học Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

7 Tạ Ngọc Tự 9/12/1975 Đại học Giáo dục Tiểu học Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

8 Trương Thị Huyền 18/01/1995 Cử nhân Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

9 Lê Thị Mai Linh 15/11/1997 Cử nhân Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

10 Phạm Thị Ngân 1/9/1969 Đại học Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

11 Nguyễn Thị Chãi 12/6/1986 Cử nhân Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

12 Trần Thị Nguyên 20/8/1983 Cử nhân Giáo dục Tiểu học  Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

13 Bùi Thị Huyên 2/2/1969 Đại học ngành Giáo dục Tiểu học Giáo viên Văn hóa Tiểu học   

14 Trương Thị Kiều 22/8/1999 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh Tiểu học   

15 Nguyễn Thị Sen 3/6/1993 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh Tiểu học   

16 Phạm Ngọc Sơn 6/3/1982 Đại học ngành Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh Tiểu học   

17 Nguyễn Thị Vân Anh 26/10/2001 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh Tiểu học   
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18 Ngô Thị Tương 30/7/1990 ĐH ngành Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh THCS   

19 Nguyễn Thị Linh 10/3/1995 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh THCS   

20 Nguyễn Thị Hương  15/12/1986 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh THCS   

21 Đỗ Thị Thuý 2/8/1995 Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng anh THCS   

22 Phạm Văn Hậu 21/10/1984 Đại học ngành Tin học ứng dụng Giáo viên Tin học Tiểu học   

23 Lê Thị Huệ 16/6/1986 Cử nhân Công nghệ thông tin Giáo viên Tin học Tiểu học   

24 Vũ Thị Nụ 19/02/1995 Cử nhân Công nghệ Thông tin Giáo viên Tin học Tiểu học   

25 Lê Thị Hằng 5/8/1985 Đại học ngành Tin học  Giáo viên Tin học Tiểu học   

26 Bùi Thị Viên 8/2/1990 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

27 Nguyễn Thị Hường 1/6/1985 Đại học ngành Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

28 Quách Thị Nhung 1/2/1988 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

29 Đặng Thị Thiên 5/6/1994 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

30 Phạm Thuỳ Vân 19/9/1989 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

31 Trương Thị Huyền 26/12/1992 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

32 Hà Thị Diệp  13/31988 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

33 Nguyễn Thị Kim 28/9/1987 Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

34 Hoàng Thị Thương 20/10/1989 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

35 Tô Thị Dung 10/1/1994 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

36 Lê Thị Dương 10/4/1984 Đại học ngành Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

37 Phan Thị Dung 11/1/1987 Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

38 Phạm Thị Sen 10/2/1990 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

39 Lưu Thị Tài 28/02/1983 Đại học ngành Văn học Giáo viên Ngữ văn THCS   

40 Nguyễn Thị Kim Hoan 10/8/1995 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   



3 

 

41 Đỗ Thị Thuỷ 18/9/1996 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS   

42 Phạm Thị Dung  23/9/1991 Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên Toán THCS   

43 Vũ Văn Tuấn 22/11/1990 Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên Toán THCS   

44 Trịnh Thị Thanh Hà 7/5/1968 Đại học Sư phạm Toán Giáo viên Toán THCS   

45 Lưu Thị Nhung 30/5/1994 Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên Toán THCS   

46 Trịnh Thị Hải Yến  22/12/1992 Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên Toán THCS   

47 Nguyễn Thị Thảo  5/7/1995 Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên Toán THCS   

48 Nguyễn Thị Trang 7/12/1987 Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên Toán THCS   

49 Lê Thị Quỳnh Trang 10/5/1996 Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên Toán THCS   

50 Trịnh Lưu Công Xuân 13/10/1987 Đại học ngành Toán-Tin Giáo viên Toán THCS   

51 Nguyễn Kim Dung 13/10/1988 
Cử nhân Sư phạm Vật Lý  

(Vật lý-Hoá học) 
Giáo vên Vật lý THCS   

52 Lê Văn Thuận 15/10/1986 ĐH ngành SP Vật lý Giáo vên Vật lý THCS   

53 Bùi Thị Nhung 7/4/1986 ĐH ngành Hoá học Giáo viên Hóa học THCS   

54 Trần Thị Hồng Thắm 10/5/1997 Cử nhân sư phạm Hoá học  Giáo viên Hóa học THCS   

55 Vũ Thị Thu 2/9/1989 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS   

56 Lê Khánh Dung 1/1/1987 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS   

57 Bùi Thị Năm 5/8/1992 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS   

58 Lê Ngọc Lợi 1/6/1987 ĐH ngành Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS   

59 Đinh Đức Nhân 22/12/1996 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS   

60 Bùi Thị Thảo 12/11/1991 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS   

61 Cao Thị Oanh 12/2/1987 ĐH ngành Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS   

62 Nguyễn Thị Thuỷ 8/9/2000 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS   

63 Nguyễn Thị Dung 3/9/1990 Cử nhân Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS   
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64 Phạm Thị Soan 10/4/1991 Cử nhân Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS   

65 Nguyễn Thị Lê Vân 27/5/1986 Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS   

66 Nguyễn Phượng Hồng  26/8/1995 Cử nhân Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS   

67 Bùi Thị Long  25/9/1985 ĐH ngành SP Giáo dục công dân  Giáo viên Giáo dục công dân   

68 Phạm Thị Vân  2/10/1986 Đại học Sư phạm Chính trị Giáo viên Giáo dục công dân   

69 Hoàng Văn Đức 16/8/1986 Đại học Sư phạm Âm nhạc Giáo viên Âm nhạc THCS   

70 Lưu Văn Tuấn  15/9/1987 Cử nhân Giáo dục thể chất Giáo viên Thể dục THCS   

71 Mai Văn Thái 24/7/1990 
Cử nhân Giáo dục thể chất-Giáo dục 

Quốc phòng 
Giáo viên Thể dục THCS   
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